
SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

Số:      /YCBG-BVĐK 
V/v: Mời báo giá dịch vụ sửa chữa  

thiết bị y tế. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                  Tuyên Quang, ngày 29 tháng 3 năm 2024 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa tại Việt Nam 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: " Sửa chữa, bảo 

dưỡng các dây nội soi dạ dày, dây nội soi đại tràng, dây nội soi khí phế quản " trong Bệnh 

viện”với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang. 

- Địa chỉ: Số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 

Quang. 

2. Người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Phạm Thành Trung. Nhân viên phòng Vật tư – TBYT, bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên 

Quang. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:  

- Từ 08h ngày 01 tháng 4 năm 2024 đến trước 16h ngày 11 tháng  4 năm 2023. 

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày phát hành báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

STT 
Danh mục dịch vụ 

sửa chữa 
Mô tả dịch vụ 

Khối 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

Địa điểm 

thực hiện 

dịch vụ 

Dự kiến 

ngày 

hoàn 

thành 

dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 

Dây nội soi khí phế 

quản 

Model: EB-530S 

Serial: 6B083K189 

Hãng sản xuất: 

 * Tình trạng: 

- Hình ảnh bị mờ tối 

- Dây dẫn sáng bị đứt tối 

một bên 

- Bộ phận uốn cong bị biến 

01 Dây 

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Không có 



Fujifilm 

Nước sản xuất: Nhật 

Bản 

dạng móp méo 

- Vỏ ống luồn bị móp méo 

- Nắp nhựa bị chất bẩn bám 

cặn 

* Phương hướng sửa 

chữa: 

Thay mới các phụ tùng 

sau: 

- Bộ phận thân ống soi: 01 

cái 

- Ống nối (đồng): 02 cái 

- Đai ốc (đồng): 02 cái 

2 

Dây nội soi đại 

tràng 

Model: EC-530WL3 

Serial: 1C643K926 

Hãng sản xuất: 

Fujifilm 

Nước sản xuất: Nhật 

Bản 

 * Tình trạng: 

- Vỏ ống dẫn bị nứt vỡ 

- Hình ảnh bị nhiễu khi uốn 

góc 

- Kênh sinh thiết bị gợn 

đoạn ống cong 

Dây dẫn sáng bị kém 

- Bề mặt vỏ ống luồn bị lão 

hóa, bong tróc 

- Bộ phận uốn cong bị đứt 

- Tay cầm điều khiển bị vỡ 

vỏ nhựa 

- Bộ phận kết nối ống soi 

với nguồn sáng không đúng 

loại dây 

- Bo mạch bị lão hóa 

- Bề mặt bộ phận kết nối 

tín hiệu bị lão hóa 

* Phương hướng sửa 

chữa: 

Thay mới các phụ tùng 

sau: 

- Nắp nhựa: 01 cái 

- Ốc vít: 01 cái 

- Bộ phận thân ống soi: 01 

cái 

- Vỏ ống dẫn: 01 cái 

- Bộ phận kết nối tín hiệu: 

01 cái 

- Đầu kết nối: 01 cái 

- Nắp chống nước: 01 cái 

- Dây cáp (thép): 04 cái 

- Dây đai: 01 cái 

01 Dây 

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Không có 



- Bo mạch 1: 01 cái 

- Bo mạch 2: 02 cái 

- Tay cầm điều khiển: 01 

cái 

- Vòng sắt: 01 cái 

- Ốc vít 1: 03 cái 

- Ốc vít 2: 01 cái 

- Ốc vít 3: 04 cái 

- Ốc vít 4: 03 cái 

- Ống nối (đồng): 04 cái 

- Đai ốc (đồng): 04 cái 

3 

Dây nội soi dạ dày 

Model: EG-201FP 

Serial: RG229A399 

Hãng sản xuất: 

Fujifilm 

Nước sản xuất: Nhật 

Bản 

 * Tình trạng: 

- Kênh sinh thiết bị rò rỉ 

- Không có hình ảnh nội 

soi 

- Bộ phận uốn cong bị biến 

dạng 

- Vỏ ống luồn bị bong tróc 

và lão hóa bề mặt 

- Vỏ ống dẫn bị lão hóa bề 

mặt 

- Bo mạch bị oxi hóa 

* Phương hướng sửa 

chữa: 

Thay mới các phụ tùng 

sau: 

- Bộ phận thân ống soi: 01 

cái 

- Vỏ ống dẫn: 01 cái 

- Bo mạch: 01 cái 

- Đai ốc (đồng): 04 cái 

- Ống nối (đồng): 04 cái 

01 Dây 

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Không có 

4 

Dây nội soi dạ dày 

Model: EG-530WR 

Serial: 9G361K615 

Hãng sản xuất: 

Fujifilm 

Nước sản xuất: Nhật 

Bản 

*Tình trạng: 
- Hình ảnh bị quầng 

- Bộ phận uốn cong bị biến 

dạng 

- Kênh sinh thiết bị gợn 

đoạn uốn cong 

* Phương hướng sửa 

chữa: 

Thay mới các phụ tùng 

sau: 

- Đầu thu hình: 01 cái 

- Bộ phận uốn cong: 01 cái 

- Kênh sinh thiết: 01 cái 

01 Dây 

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Không có 



- Kênh khí: 01 cái 

- Kênh nước: 01 cái 

- Nắp nhựa: 01 cái 

- Vòi phun: 01 cái 

- Vòng sắt: 01 cái 

- Ốc vít: 01 cái 

- Ống nối (đồng): 04 cái 

- Đai ốc (đồng): 04 cái 

- Vỏ cao su: 01 cái 

5 

Dây nội soi đại 

tràng 

Model: EC-530WM 

Serial: 3C593A008 

Hãng sản xuất: 

Fujifilm 

Nước sản xuất: Nhật 

Bản 

*Tình trạng: 
- Vỏ ống dẫn bị rò rỉ 

- Hình ảnh bị chập chờn 

- Bộ phận uốn cong bị cứng 

khi thao tác và hỏng lưới 

* Phương hướng sửa 

chữa: 

Thay mới các phụ tùng 

sau: 

- Kênh sinh thiết: 01 cái 

- Bộ phận uốn cong: 01 cái 

- Vỏ ống dẫn: 01 cái 

- Kênh khí nước: 01 cái 

- Kênh nước phụ: 01 cái 

- Bo mạch: 01 cái 

- Ống nối: 01 cái 

- Ống nối (đồng): 01 cái 

- Ống nối (đồng): 04 cái 

- Đai ốc đồng: 04 cái 

Vỏ cao su: 01 cái 

01 Dây 

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Không có 

6 

Dây nội soi đại 

tràng 

Model: EC-201 WI 

Serial: RC328A025 

Hãng sản xuất: 

Fujifilm 

Nước sản xuất: Nhật 

Bản 

*Tình trạng: 
- Bộ phận uốn cong không 

hoạt động được 

* Phương hướng sửa 

chữa: 

Thay mới các phụ tùng 

sau: 

- Bộ phận uốn cong: 01 cái 

- Ống nối (đồng): 04 cái 

- Đai ốc (đồng): 04 cái 

- Vỏ cao su: 01 cái 

01 Dây 

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Không có 

7 

Dây nội soi dạ dày 

Model: EG-600WR 

Serial: 1G391K698 

Hãng sản xuất: 

Fujifilm 

*Tình trạng: 
- Bề mặt cao su vỏ ống dẫn 

bị rách. Rò rỉ 

- Chất lỏng ngấm vào toàn 

bộ dây soi 

01 Dây 

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Không có 



Nước sản xuất: Nhật 

Bản 

- Hình ảnh bị nhiễu 

- Bo mạch xử lý 0xi hóa 

- Bề mặt vỏ ống luồn bị lão 

hóa 

- Bộ phận uốn cong bị biến 

dạng 

- Bề mặt cao su bộ phận kết 

nối tín hiệu bị lão hóa 

* Phương hướng sửa 

chữa: 

Thay mới các phụ tùng 

sau: 

- Bộ phận thân ống soi: 01 

cái 

- Vỏ ống dẫn: 01 cái 

- Bộ phận kết nối tín hiệu: 

01 cái 

- Bo mạch: 01 cái 

- Ống nối (đồng): 04 cái 

- Đai ốc (đồng): 04 cái 

8 

Dây nội soi khí phế 

quản 

Model : EB-530 

Seri: 1B084K617 

Hãng sản xuất: 

Fujifilm 

Nước sản xuất: Nhật 

Bản 

*Tình trạng :  

- Không có hình ảnh 

- Đứt 01 bên dây dẫn sáng 

- Đầu ống soi có dấu hiệu 

can thiệp bởi bên thứ 3 

- Hỏng bo mạch giao tiếp 

* Phương hướng sửa 

chữa :  

- Thay mới các phụ tùng 

sau : 

- Thay thân dây soi ( ISA ) 

- Thay Bo mạch giao tiếp ( 

PCB ) 

- Thay một số phụ tùng liên 

quan khác : ống nối, đai ốc 

    

9 

Dây nội soi đại 

tràng 

- Model: EC-600WI. 
- Serial: 

5C692K035. 
- Hãng sản xuất: 

Fujifilm. 

- Nước sản xuất: Nhật 

Bản. 

* Tình trạng : 

- - Cơ UP-DOWN kém 

- Vỏ ống luồn bị rò rỉ, bong 

tróc 

- Hình ảnh có nhiều chấm 

đen nhỏ 

- Bộ phận uốn cong bị cứng 

khi thao tác 

- Dây cáp thép bị đứt 

- Vỏ ống dẫn bị lão hóa 

01 Dây 

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Không có 



* Phương hướng sửa 

chữa :  

- Thay Vỏ ống luồn (FSA) 

- Thay Bộ phận uốn cong 

(BSA) 

- Thay  Cáp thép (DWA) 

- Thay Vỏ ống dẫn (FSB) 

- Thay Một số phụ kiện 

liên quan: Vỏ cao su 

(RBS), kênh khí nước 

(AWT), kênh nước phụ 

(WJT), 02 vòng sắt, vòng 

cao su , (RING), đai ốc 

(đồng), ống nối (đồng) 

10 

Bộ xử lý  

- - Model: VP-4450HD 

- - Serial: 3V567D513 

- - Hãng sản xuất: 

Fujifilm. 

- Nước sản xuất: Nhật 

Bản. 

* Tình trạng : 

- Không hiển thị hình ảnh 

* Phương hướng sửa 

chữa :  

- Thay Bo mạch chính 

(Main PCB) 

- Thay Bộ tản nhiệt (Heat 

Sink) 
 

01 Cái 

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Không có 

 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT; PVT-TBYT; 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hưng Đạo 
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